
Ngày:

Date:
10/11/2020

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

951.90 -0.09 -0.01 6,745.96

916.50 -0.92 -0.10 3,195.30

1,023.44 -0.44 -0.04 2,140.47

851.92 -0.90 -0.11 884.08

881.17 -1.14 -0.13 5,335.77

880.73 -1.21 -0.14 6,219.85

1,407.02 -2.06 -0.15 7,260.12

1,089.74 -1.27 -0.12 365.06

854.30 -7.68 -0.89 635.46

448.93 5.46 1.23 135.28

766.85 -1.47 -0.19 1,674.34

1,273.01 18.18 1.45 37.88

548.03 10.17 1.89 1,163.46

1,209.03 -6.39 -0.53 108.83

1,318.83 -7.33 -0.55 991.67

1,243.23 -3.58 -0.29 954.70

660.88 2.00 0.30 139.83

984.27 -4.29 -0.43 1,009.29

1,052.40 -4.57 -0.43 1,523.17

1,028.36 -2.23 -0.22 1,650.08

1,270.37 3.55 0.28 1,661.84

1,527.05 -2.30 -0.15 4,830.95

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

422,041,040 8,348

Thỏa thuận 34,706,210 1,217

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 456,747,250 9,564

VNDIAMOND

VNFINLEAD

VNFINSELECT

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

VNSI

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL



Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 FLC 42,848,690 VJC 6.98% TLD -6.97%

2 TCB 21,280,910 COM 6.96% HRC -6.94%

3 HPG 20,675,160 CMV 6.88% VAF -6.90%

4 HSG 13,940,600 TCR 6.87% PNC -6.70%

5 VRE 11,450,730 AST 6.87% TNA -6.47%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

5.86% 10.84%

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

7.45% 15.99%

STT

1 HPG 8,921,880 HPG 281,965,222 VHM

2 VRE 5,293,480 VHM 263,795,861 PLX

3 MBB 4,822,870 VNM 147,444,195 PGD

4 CTG 3,841,760 VRE 141,930,148 KDC

5 VHM 3,368,100 MSN 139,495,937 PHR

STT Mã CK

1 HCMA1205

2 CFPT2003 

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

26,787,427 49,505,463 -22,718,036

712 1,529 -817

STT

No.

3. Sự kiện doanh nghiệp

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

231,349,235

32,827,380

18,629,016

9,543,226

8,066,460

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Sự kiện

HCMA1205 hủy niêm yết 2.000.000 trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 10/11/2019, ngày GD cuối cùng: 10/11/2020.

CFPT2003 (FPT/7M/SSI/C/EU/CASH-04) hủy niêm yết 1.200.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 10/11/2020, 

ngày GD cuối cùng: 05/11/2020.



3 CMBB2003 

4 NLG

5 VNM

6 VIB

7 SMA

8 GEG

9 E1VFVN30

10 FUEVFVND

NLG niêm yết và giao dịch bổ sung 25.568.085 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 10/11/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/10/2020.

CMBB2003 (MBB/7M/SSI/C/EU/CASH-04) hủy niêm yết 1.800.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 10/11/2020, 

ngày GD cuối cùng: 05/11/2020.

VIB (Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 10/11/2020 với số lượng cổ phiếu giao 

dịch là 924.491.395 cp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 32.300 đ/cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/10/2020.

VNM niêm yết và giao dịch bổ sung 348.267.652 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE ngày 10/11/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 

03/11/2020.

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/11/2020. 

SMA giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, dự kiến lấy 

ý kiến cổ đông từ 30/11/2020 trụ sở công ty.

GEG nhận quyết định niêm yết bổ sung 16.310.592 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/11/2020.

FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 10/11/2020. 


